
Tờ thông tin về bệnh bạch hầu
Bệnh bạch hầu là gì?
Bệnh bạch hầu là một bệnh truyền nhiễm gây ra bởi một độc tố (chất độc) do vi khuẩn tạo ra. Corynebacterium diphtheriae và Corynebacterium ulcerans là hai loại vi khuẩn phổ biến nhất có thể gây ra bệnh bạch hầu, nhưng bệnh cũng có thể do Corynebacterium pseudotuberculosis gây ra, mặc dù trường hợp này rất hiếm gặp.
Các triệu chứng là gì?
Các triệu chứng thường bắt đầu từ hai đến năm ngày sau khi tiếp xúc với vi khuẩn bạch hầu. Các triệu chứng sẽ phụ thuộc vào vị trí nhiễm trùng nhưng dạng nặng nhất của bệnh bạch hầu ảnh hưởng đến cổ họng và amidan. Đây được gọi là bệnh bạch hầu đường hô hấp.
Các triệu chứng đầu tiên thường là đau họng, chán ăn và sốt nhẹ. Trong vòng 2-3 ngày, một lớp màng hình thành trên cổ họng và amidan khiến ông/bà khó nuốt và khó thở. Nhiễm trùng cũng có thể khiến các tuyến bạch huyết và mô ở cả hai bên cổ sưng lên (đôi khi được gọi là "cổ bò").
Vi khuẩn gây bệnh bạch hầu có thể gây ra các vết loét nhỏ trên da, hình thành các vết loét lớn hơn, thường xuất hiện trên các chi bị phơi nhiễm, đặc biệt là chân. Dạng bệnh này được gọi là bệnh bạch hầu ở da. Các vết loét có thể khó phân biệt với bệnh chốc lở.
Đau ốm cũng có thể xảy ra với các chủng vi khuẩn bạch hầu không sinh độc tố; trong những trường hợp này, bệnh thường nhẹ hơn mặc dù trong một số trường hợp, bệnh cũng có thể nặng.
Nếu ông/bà bị sốt, đau họng, sưng hạch cổ, phát triển màng, hãy đến gặp bác sĩ đa khoa của ông/bà.
Bệnh lây lan như thế nào?
Vi khuẩn bạch hầu có thể sống trong miệng, mũi, họng hoặc da của những người bị nhiễm. Bệnh thường lây lan khi một người tiếp xúc với các giọt bắn trong không khí sau khi người bị nhiễm bệnh hắt hơi hoặc ho. Chỗ nhiễm trùng có thể làm lây bệnh sang người khác khi tiếp xúc gần với các tổn thương trên da ở một người có dạng da bị bệnh, mặc dù tình huống này ít xảy ra hơn. Thông thường, cần phải tiếp xúc gần trong thời gian dài thì nhiễm trùng mới có thể truyền sang người khác.
Nhiễm Corynebacterium ulcerans có liên quan đến việc tiêu thụ sữa chưa được khử trùng hoặc do tiếp xúc gần với động vật trong thời gian dài (ví dụ khi làm việc ở trang trại hoặc làm bác sĩ thú y).
Cách phòng bệnh?
Tiêm phòng bệnh bạch hầu giúp bảo vệ chống lại căn bệnh này và rất hiệu quả. Tiêm phòng giúp bảo vệ chống lại bệnh bằng cách tạo ra các kháng thể chống lại độc tố bạch hầu. Vắc-xin
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được sản xuất từ độc tố bất hoạt đã được tinh chế từ một chủng vi khuẩn C. diphtheriae và thúc đẩy cơ thể tạo ra kháng thể chống lại độc tố bạch hầu để nếu sau này người đó tiếp xúc với bệnh bạch hầu, hệ miễn dịch của cơ thể sẽ có thể tự bảo vệ chống lại bệnh.
Tiêm phòng bệnh bạch hầu được triển khai như một phần của chương trình tiêm chủng chính của Vương quốc Anh.
Tất cả trẻ sơ sinh cần được tiêm chủng chính gồm 3 liều vắc-xin phòng bệnh bạch hầu trong năm đầu tiên, thường được tiêm khi trẻ 2, 3 và 4 tháng tuổi. Trẻ em cần được tiêm liều nhắc lại đầu tiên từ 3,5 đến 5 tuổi và liều nhắc lại thứ hai từ 13 đến 18 tuổi.
Nhờ chương trình tiêm chủng hiệu quả cao này nên ngày nay hiếm khi thấy bệnh bạch hầu ở Vương quốc Anh và phần lớn các ca bệnh mắc phải ở Vương quốc Anh hiện nay là nhiễm trùng nhẹ ở những người đã được miễn dịch một phần, hoặc ở người lớn đã được miễn dịch đầy đủ nhưng có mức độ miễn dịch thấp.
Cách chẩn đoán bệnh?
Chẩn đoán được thực hiện dựa trên thăm khám lâm sàng và xét nghiệm mẫu dịch phết bệnh phẩm, thường được lấy từ cổ họng nhưng đôi khi cũng từ vết loét trong trường hợp bệnh bạch hầu ở da. Các xét nghiệm đặc biệt trong phòng thí nghiệm là cần thiết để phát hiện độc tố và xác nhận chẩn đoán.
Điều gì xảy ra nếu tôi hoặc một thành viên trong gia đình bị bệnh bạch hầu?
Bác sĩ sẽ kê đơn thuốc kháng sinh để điều trị bệnh bạch hầu và trong một số trường hợp, họ cũng sẽ cho dùng thuốc kháng độc tố.
Những người tiếp xúc gần, được coi là những người ở chung nhà hoặc tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh, sẽ được đề nghị sàng lọc nhiễm bệnh bạch hầu. Những người tiếp xúc gần cũng sẽ được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Một người không còn bị nhiễm bệnh sau khi họ đã được điều trị kháng sinh đầy đủ.
Nếu ông/bà bị bệnh bạch hầu hoặc tiếp xúc gần với người bị bệnh bạch hầu và ông/bà chưa được tiêm vắc-xin phòng bệnh này, ông/bà sẽ được cung cấp một liệu trình tiêm phòng đầy đủ. Nếu ông/bà đã được tiêm phòng trước đó nhưng cách đây hơn 12 tháng, ông/bà sẽ được cung cấp một liều nhắc lại để tăng cường khả năng miễn dịch chống lại việc nhiễm bệnh.
Bạch hầu là một căn bệnh đáng chú ý ở Vương Quốc Anh, có nghĩa là khi bác sĩ nghi ngờ ai đó mắc bệnh bạch hầu, họ phải thông báo cho cơ quan y tế công cộng.
Nếu ông/bà hoặc người tiếp xúc gần được chẩn đoán mắc bệnh bạch hầu, Trung tâm Y tế Công cộng Anh Quốc tại địa phương của ông/bà sẽ liên hệ với ông/bà để đưa ra lời khuyên về các hành động bảo vệ ông/bà và những người xung quanh ông/bà.
Tôi có thể lấy thêm thông tin ở đâu?
Các nguồn thông tin trực tuyến mà ông/bà có thể thấy hữu ích:


https://www.gov.uk/government/collections/diphtheria-guidance-data-and-analysis http://www.nhs.uk/conditions/Diphtheria/Pages/Introduction.aspx

Nếu ông/bà lo ngại rằng ông/bà hoặc ai đó tiếp xúc gần với ông/bà bị bệnh bạch hầu, vui lòng tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp.
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